
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47C-14836 Xe Tải XT6624000108 08/01/2024 08/01/2025 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 

2 47C-17429 Xe Tải XT6625000400 04/02/2025 04/02/2026 

3 47H-00986 Xe Tải XT6624003370 14/10/2024 14/10/2025 

4 47C-00832 Xe Tải XT6624001753 27/5/2025 27/5/2026 

5 47C-19018 Xe Tải XT6624004294 20/12/2024 20/12/2025 

6 76C-14375 Xe Tải XT6624001671 22/5/2024 22/5/2025 

7 47C-04734 Xe Tải XT6622005283 08/12/2022 08/12/2029 
Công ty TNHH Xây dựng 

Hoàng Vũ 

8 47H-03480 Xe Taxi TX6624001978 19/12/2024 19/12/2027 

Công ty TNHH Taxi Du 

lịch Quyết Tiến 

9 47H-05071 Xe Taxi TX6624000366 12/6/2024 12/6/2027 

10 47A-28752 Xe Taxi TX6624000411 04/7/2024 04/7/2027 

11 47A-34893 Xe Taxi TX6624000385 12/6/2024 12/6/2027 

12 47A-34897 Xe Taxi TX6624000669 20/8/2024 20/8/2027 

13 47A-57982 Xe Taxi TX6624000281 10/5/2024 10/5/2027 

14 47A-42689 Xe Taxi TX6621000019 09/12/2021 09/12/2026 

15 47A-22894 Xe Taxi TX6623000551 15/8/2023 15/8/2026 

16 47E-00036 Xe Taxi TX6624000903 26/8/2024 26/8/2027 

17 47A-29878 Xe Hợp đồng HĐ6625000573 07/4/2025 07/4/2026 HTX Vận tải An Phát 

18 47A-36099 Xe Hợp đồng HĐ6625000120 21/01/2025 21/01/2026 Chi nhánh HTX Hòa Bình 

Xanh tại Đắk Lắk 19 47A-47294 Xe Taxi TX6624000471 10/7/2024 10/7/2026 
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20 47C-01855 Xe Tải XT6624001844 04/6/2024 04/6/2025 

HTX Vận tải Rạng Đông 
21 47C-16868 Xe Tải XT6624001643 20/5/2024 20/5/2026 

22 47C-05002 Xe Tải XT6624002989 16/9/2024 16/9/2026 

23 47B-01942 Xe Hợp đồng HĐ6622000430 30/12/2022 30/12/2025 

24 47E-00058 Xe Taxi TX6622000359 31/12/2022 31/12/2025 
Công ty TNHH Mai Linh 

Đắk Lắk 

25 47B-00577 Tuyến Cố định CĐ6623000490 04/10/2023 04/10/2026 
HTX Vận tải HH & HK 

Cư Mil 

26 47C-19403 Xe Tải XT6622003715 08/9/2022 08/9/2029 

 

HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 

 

27 47C-13984 Xe Tải XT6623004279 30/10/2023 30/10/2026 

28 47H-08093 Xe Tải XT6625000902 28/5/2025 28/5/2026 

29 47H-07577 Xe Tải XT6625000900 25/5/2025 28/5/2026 

30 47C-19130 Xe Tải XT6624000350 29/01/2024 29/01/2027 

31 47H-08336 Xe Tải XT6625000901 28/5/2025 28/5/2026 

32 47C-11365 Xe Tải XT6625001937 27/5/2025 27/5/2026 

33 47C-22908 Xe Tải XT6624001304 22/4/2024 22/4/2025 

HTX Vận tải Toàn Tâm 

34 47C-16239 Xe Tải XT6624003991 26/11/2024 26/11/2025 

35 47C-03254 Xe Tải XT6624002744 24/8/2024 24/8/2026 

36 47C-12803 Xe Tải XT6624003260 07/10/2024 07/10/2025 

37 47C-03873 Xe Tải XT6624001147 08/4/2024 08/4/2025 

38 47C-04688 Xe Tải XT6624004419 26/12/2024 26/12/2025 

39 47A-16700 Xe Hợp đồng HĐ6624000961 10/9/2024 10/9/2025 HTX Dịch vụ Vận tải Ánh 

Dương 40 47H-05395 Xe Hợp đồng HĐ6625000585 09/4/2025 09/4/2026 

41 47H-04315 Xe Tải XT6625001929 26/5/2025 26/5/2026 
HTX Dịch vụ Vận tải Đại 

Nam Ea Knốp 

42 47P-1039 Xe Tải XT6623001604 24/4/2023 24/4/2026 
HTX Vận tải Bình Minh 

43 48C-04393 Xe Tải XT6623001969 19/5/2023 19/5/2026 
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44 47C-01943 Xe Tải XT6624000397 29/01/2024 29/01/2026 

DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 

45 47C-06282 Xe Tải XT6624000398 29/01/2024 29/01/2026 

46 47H-03017 Xe Tải XT6624001342 09/12/2024 09/12/2025 

47 47H-03743 Xe Hợp đồng HĐ6625000443 21/3/2025 21/3/2026 

48 47C-22933 Xe Tải XT6625001387 10/4/2025 10/4/2026 HTX Vận tải Đồng Tâm 

49 47A-33734 Xe Hợp đồng HĐ6624001421 24/12/2024 24/12/2025 

HTX Vận tải Đồng Tiến 

50 47H-04478 Xe Hợp đồng HĐ6625000427 20/3/2025 20/3/2026 

51 47A-36963 Xe Hợp đồng HĐ6625000397 13/3/2025 13/3/2026 

52 47B-02544 Xe Hợp đồng HĐ6624000638 20/6/2024 20/6/2025 

53 47H-04904 Xe Hợp đồng HĐ6625000655 21/4/2025 21/4/2026 

54 47C-21356 Xe Tải XT6624002577 07/8/2024 07/8/2025 HTX Vận tải và Du lịch 

Nam Long 55 47C-23275 Xe Tải XT6624002172 29/6/2024 29/6/2025 

56 47H-03838 Xe Đầu kéo ĐK6623000148 04/10/2023 04/10/2026 

Công ty TNHH Một 

Thành viên Thành Danh 

57 47C-14282 Xe Đầu kéo ĐK6623000026 24/3/2023 24/3/2026 

58 47C-22428 Xe Đầu kéo ĐK6623000171 02/11/2023 02/11/2026 

59 47H-03387 Xe Đầu kéo ĐK6623000065 08/6/2023 08/6/2026 

60 93H-02175 Xe Tải XT6625001961 29/5/2025 29/5/2026 
HTX Dịch vụ Vận tải Gia 

Khang 

61 47H-08421 Xe Hợp đồng HĐ6625000644 18/4/2025 18/4/2026 HTX Việt Đức Xanh 

62 92H-01699 Xe Hợp đồng HĐ6624000868 15/8/2024 15/8/2027 
Công ty CP Vận tải Phú 

Hoàng Đắk Lắk 
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